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BÁO CÁO DANH SÁCH THỰC HÀNH KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH 
 

TT Họ và tên 

Năm sinh Quê quán/ 

địa chỉ 

thường 

trú 

Trình độ 

CM 

Họ và tên người 

hướng dẫn thực hành 

Trình độ 

CM 

Số CCHN 

KBCB 
Khoa đang làm việc 

Thời gian 

thực hành Nam Nữ 

1 Trần Thị Hòa  07/10/1999 

Liên Sơn, 

Tân Yên, 

Bắc Giang 

CĐ điều 

dưỡng 
Vũ Thị Hà 

CN điều 

dưỡng 

018049/HNO-

CCHN 

Phụ sản - Chăm sóc 

sức khỏe sinh sản 

11/9/2023 - 

12/6/2024 

2 
Ngô Thị Xuân 

Thúy 
 24/8/1976 

TT Phồn 

Xương, 

Yên Thế, 

Bắc Giang 

Y sĩ 

YHDT 
Nguyễn Thị Quỳnh BS CKI 

005484/BG-

CCHN 

Y học cổ truyền - 

Phục Hồi chức năng 

11/9/2023 - 

12/7/2024 

3 Giáp Văn Đệ 10/10/1971  

Hợp Đức, 

Tân Yên, 

Bắc Giang 

BSĐK Vũ Cao Ngạn BS CKI 
001401/BG-

CCHN 

Cấp cứu - Hồi sức 

tích cực và chống 

độc 

15/9/2023 - 

15/12/2025 

4 
Lê Thị Minh 

Tâm 
 04/10/1982 

Cao Xá, 

Tân Yên, 

Bắc Giang 

CĐ điều 

dưỡng 
Ngô Thị Hương 

CN điều 

dưỡng 

0004265/BG-

CCHN 

Cấp cứu - Hồi sức 

tích cực và chống 

độc 

15/9/2023 - 

15/11/2024 

5 
Nguyễn Thị 

Minh 
 14/04/1987 

Tân Trung, 

Tân Yên, 

Bắc Giang 

CĐ điều 

dưỡng 
Ngô Thị Hương 

CN điều 

dưỡng 

0004265/BG-

CCHN 

Cấp cứu - Hồi sức 

tích cực và chống 

độc 

15/9/2023 - 

15/11/2024 

6 
Đinh Thị 

Hương Giang 
 21/12/1974 

Liên 

Chung, 

Tân Yên, 

Bắc Giang 

Y sĩ đa 

khoa 

Trần Trung Kiên BSĐK 
006911/BG-

CCHN 

Cấp cứu - Hồi sức 

tích cực và chống 

độc 

15/9/2023 - 

31/01/2024 

Lê Thị Hải Hậu BS CKI 
0004851/BG-

CCHN 
Nhi 

01/02/2024 - 

15/6/2024 

Trần Văn Nguyên BS CKI 
0004266/BG-

CCHN 
Ngoại 

16/6/2024 - 

31/10/2024 

Giáp Thị Quyên BS CKI 
0004107/BG-

CCHN 

Phụ sản - Chăm sóc 

sức khỏe sinh sản 

01/11/2024 - 

15/3/2025 



TT Họ và tên Năm sinh Quê quán/ 

địa chỉ 

thường 

trú 

Trình độ 

CM 

Họ và tên người 

hướng dẫn thực hành 

Trình độ 

CM 

Số CCHN 

KBCB 

Khoa đang làm việc Thời gian 

thực hành 

7 
Nguyễn Thị 

Vân 
 29/9/1980 

An 

Dương,  

Tân Yên, 

Bắc Giang 

Y sĩ đa 

khoa 

Trần Trung Kiên BSĐK 
006911/BG-

CCHN 

Cấp cứu - Hồi sức 

tích cực và chống 

độc 

15/9/2023 - 

31/01/2024 

Lê Thị Hải Hậu BS CKI 
0004851/BG-

CCHN 
Nhi 

01/02/2024 - 

15/6/2024 

Trần Văn Nguyên BS CKI 
0004266/BG-

CCHN 
Ngoại 

16/6/2024 - 

31/10/2024 

Giáp Thị Quyên BS CKI 
0004107/BG-

CCHN 

Phụ sản - Chăm sóc 

sức khỏe sinh sản 

01/11/2024 - 

15/3/2025 

Tổng cộng: 07 người./. 

 

 
Nơi nhận: 
- Sở Y tế - QLHN (B/c); 

- Lưu: VT, hồ sơ. 

GIÁM ĐỐC 
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